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 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Đào tạo theo học chế tín chỉ) 
 

Tên chương trình:  Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở 
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 
Ngành đào tạo:   Sư phạm Âm nhạc 
Loại hình đào tạo:  Chính qui. 

(Ban hành theo Quyết định số 197/QĐ-CĐSP ngày 01 tháng 10 năm 2009  
của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị) 

 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Đào tạo giáo viên THCS trình độ cao đẳng sư phạm dạy môn Âm nhạc. Sinh 
viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng phải: 

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường theo định hướng 
XHCN: Thấm nhuần thế giới Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu 
CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, có đạo đức tác phong 
của người thầy giáo. 

- Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ đảm bảo được 
những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, 
đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Âm nhạc ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu 
phát triển giáo dục THCS về qui mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp Công 
nghiệp – Hiện đại hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào 
tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội. 

- Có thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc, khoa học, trung thực; tích cực, chủ 
động trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên 
môn, kỹ năng nghiệp vụ.  

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng còn có thể 
làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ khối lượng tri thức và kĩ năng nghiệp vụ để 
đảm nhận các công việc: Trực tiếp giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở các trường THCS; Tổ 
chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động âm nhạc ngoại khóa; Tham gia nghiên 
cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục, thực hiện các chuyên đề chuyên ngành; Tiếp tục 
học tập ở chương trình đào tạo bậc học cao hơn. 
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

Hệ chính quy tập trung đào tạo 3 năm gồm 6 học kỳ (thời gian chuẩn) 
III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA HỌC: 101 tín chỉ.  

Trong quá trình đào tạo, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tải khối lượng kiến 
thức lí thuyết và thực hành cho phù hợp với đối tượng. 
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IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Xét hoặc thi tuyển theo qui chế 

Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
V. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Khung thời gian đào tạo: Hệ chính quy tập trung đào tạo 3 năm gồm 6 học kỳ 
với tổng số đơn vị học trình của các môn học là: 101 Tín chỉ. 

5.1. Nội dung và phân phối chương trình 
a/ Khối kiến thức giáo dục đại cương:            31 tín chỉ  

1. Giáo dục đại cương chung cho khối ngành Sư phạm:  25 tín chỉ 
   2. Giáo dục đại cương riêng cho khối ngành Âm nhạc:      6 tín chỉ 

b/ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  70 tín chỉ 
1. Kiến thức nghiệp vụ:                       12 tín chỉ 
2. Kiến thức chuyên môn (một môn):   47 tín chỉ 
3. Thực tập sư phạm                                6 tín chỉ 
4. Khóa luận tốt nghiệp                               5 tín chỉ 
5.2. Thực hành sư phạm 
Thực hành, Thực tập sư phạm được thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên Cao đẳng sư phạm. 
5.3. Tốt nghiệp 
Sinh viên tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15 
tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.4. Điều kiện tốt nghiệp 
Sinh viên có đủ các điều kiện sau được xét và công nhận tốt nghiệp: 

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 
không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

 b) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo; 
c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 
d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc 

ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định; 
         đ) Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất. 
VI. THANG ĐIỂM:  

Thang điểm dùng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên là thang điểm 10. 
Việc xếp loại kết quả học tập từng học kỳ được chia thành 5 mức theo thang điểm, quy 
định như sau: 

 

STT Xếp loại Giá trị điểm 

1 Giỏi Từ 8,5 đến 10 
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2 Khá Từ 7,0 đến 8,4 

3 Trung bình Từ 5,5 đến 6,9 

4 Trung bình yếu Từ 4,0 đến 5,4 

5 Kém Dưới 4,0 
 

 
VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1- Khối kiến thức giáo dục đại cương chung: 25 tín chỉ. 
 

Tỷ lệ loại giờ tín chỉ 
Lên lớp 
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Tên học phần 
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ch
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1 2.05.01.001 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin (Học phần 1) 2 24 1 5  4  

2 2.05.01.002 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin (Học phần 2) 3 36 3 6  6 1 

3 2.05.01.003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 2 4  4 2 

4 2.05.01.004 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 3 36 3 6  6 3 

5 2.08.01.001 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh cơ sở 1) 2 24   5 5  

6 2.08.01.002 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh cơ sở 2) 2 24   5 5 5 

7 2.08.01.003 Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh chuyên 
ngành) 2 24   5 5 6 

8 2.06.01.001 Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối 
quân sự của Đảng ) 2 20 2 8  4  

9 2.06.01.002 Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác 
quốc phòng, an ninh) 2 20 2 8  4 8 

10 2.06.01.003 Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự 
chung) 1 8 1  8  9 

11 2.06.02.001 Giáo dục thể chất 1 1 4 1  11 1  

12 2.06.02.002 Giáo dục thể chất 2 1 2 1  14  11 

13 2.09.01.001 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành 1 10 1 4  2  

14 2.10.01.001 Nhà nước và pháp luật đại cương 1 12 1 2  2  
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2- Khối kiến thức đại cương riêng ngành: 6 tín chỉ. 
 

Tỷ lệ loại giờ tín chỉ 
Lên lớp 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 
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1 2.02.03.001 Lịch sử văn minh thế giới  1 13  3  1  

2 2.11.01.001 Cơ sở văn hoá Việt Nam 1 13  3  1  

3 2.02.01.001 Tiếng Việt thực hành 1 4   12 1  

4 2.03.01.501 Nhập môn Tin học 2 14 1  18 1  

5 2.12.02.001 Đại cương Mỹ học 1 13 1 2  1  

3- Khối kiến thức nghiệp vụ chung: 12 tín chỉ. 
 

Tỷ lệ loại giờ tín chỉ 
Lên lớp 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 
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ỉ 
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15 2.07.02.001 Tâm lý học đại cương 2 24  5  5  

16 2.07.02.002 TLH lứa tuổi – TLH sư phạm và 
RLNVSP 3 36  3 8 4 15 

17 2.07.02.003 Giáo dục học đại cương 2 24  5  5 16 

18 2.07.02.004 Hoạt động DH - GD ở trường 
THCS và RLNVSP 4 48  6 8 6 17 

19 2.07.02.005 Công tác Đội Thiếu niên Tiền 
phong Hồ Chí Minh 1 5  1 10 1  

4 - Khối kiến thức CM ngành Sư phạm Âm nhạc (đơn ngành):   47 tín chỉ 
 

Tỷ lệ loại giờ tín chỉ 
Lên lớp 

TT Mã 
học phần Tên học phần 

Số
 tí

n 
ch
ỉ 

Lý
 th

uy
ết
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1 2.12.01.001 Lý thuyết Âm nhạc cơ bản  4 3,5 0,3 0,2   0 
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2 2.12.01.002 Hoà âm ứng dụng và phối bè 4 3,2 0,6 0,2   1 
3 2.12.01.003 Hình thức và thể loại Âm nhạc 4 3,2 0,6 0,2   2 
4 2.12.01.004 Lịch sử Âm nhạc TG&VN 4 3,0 0,4 0,6   1 
5 2.12.01.005 Đọc và ghi nhạc 1 (thực hành) 2 0,3 1,7    0 
6 2.12.01.006 Đọc và ghi nhạc 2 (thực hành) 2 0,3 1,7    1 
7 2.12.01.007 Đọc và ghi nhạc 3 (thực hành) 2 0,3 1,7    3 
8 2.12.01.008 Đọc và ghi nhạc 4 (thực hành) 2 0,3 1,7    4 
9 2.12.01.009 Đọc và ghi nhạc 5 (thực hành) 1  1,0    5 
10 2.12.01.010 Hát 1 (thực hành) 1  1,0    1 
11 2.12.01.011 Hát 2 (thực hành) 1  1,0    2 
12 2.12.01.012 Hát 3 (thực hành) 1  1,0    4 

13 2.12.01.013 Hát dân ca 1 0,6 0,2   0,
2 3 

14 2.12.01.014 Nhạc cụ 1 (thực hành) 1  1,0    1 
15 2.12.01.015 Nhạc cụ 2 (thực hành) 1  1,0    2 
16 2.12.01.016 Đệm đàn (thực hành) 1  1,0    3 

17 2.12.01.017 Chỉ huy và dàn dựng hát tập thể 
(thực hành) 2 0,3 1,7    5 

18 2.12.01.018 Múa (thực hành) 1  1,0    0 

19 2.12.01.019 Phương pháp dựng chương trình 
tổng hợp 2 1,5 0,5    0 

20 2.12.01.020 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam 1 0,6 0,2   0,
2 2 

21 2.07.02.010 Phương pháp dạy học Âm nhạc 1 4 3,5 0,4 0,1   10 
22 2.07.02.011 Phương pháp dạy học Âm nhạc 2 2 1,0 0,6 0,4   12 
23 2.07.02.012 Thực hành Sư phạm Âm nhạc 3 2,0 0,4 0,6   12 

 

5- Thực tập sư phạm và Khóa luận tốt nghiệp: 11 tín chỉ. 
 

TT Mã 
học phần Tên học phần Số tín 

chỉ Số tiết 

1 2.07.02.006 Thực tập Sư phạm 1 2 3 tuần 

2 2.07.02.007 Thực tập Sư phạm 2 4 6 tuần 

3 2.07.01.002 Khoá luận tốt nghiệp 5  

 MÔN HỌC THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   

  Chuyên ngành (Hát hoặc Đàn) 2  

  Mỹ học âm nhạc 3  

   11  
 

 HIỆU TRƯỞNG 
 (Đã ký và đóng dấu) 
 TS. Lê Thị Xuân Liên 


